
Ave Jesu Maria Joseph 

DANH SÁCH ANH CHỊ EM GĐTH QUA ĐỜI 

(Từ tháng  8 – 11/2019) 

 

1/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Hiền Sn 1950, Qđ 6/8/2019, Gx 

Tam Phú, Túc Trưng 

2/ Chị Maria Trần Thị Liên Sn 1932, Qđ 3/8/2019, Gx Tam 

Phú, Túc Trưng 

3/ Chị Maria Vũ Thị Khang 95t Gx Tân Long, Qđ 19/9/2019 

4/ Chị Maria Hoàng Thị Lan 84t Gx Tân Long, Qđ 1/10/2019 

5/ Chị Maria Phạm Thị Rự Sn 1926, Cam Châu, Tân Bình, Qđ 

15/10/2019, Gx Mân Côi, Bình Thuận 

6/ Chị Maria Phạm Thị Khuyến Sn 1934, Qđ 8/10/2019, Gx 

Thái Hòa, Hiệp Thạnh 

7/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Sang Sn 1937, Qđ 22/10/2019, Gx 

Trung Mỹ Tây, Hóc Môn 



8/ Chị Maria Phạm Thị Sò Sn 1928, Qđ 22/10/2019, Gx Bình 

Châu, Hiệp Thạnh 

9/ Chị Cêcilia M. Nguyễn Thị Suy Sn 1928, Qđ 19/10/2019, 

Gx Phanxicô, Tân Mai 

10/ Chị Mria Nguyễn Thị Thảnh Sn 1921, Qđ 16/10/2019, Gx 

Bình An Thượng 

11/ Anh Pet M. Nguyễn Nhung Sn 1937, Qđ 07/10/2019, Gx 

Thủy Lợi, Phan Rang 

12/ Anh Anton M. Mai Ký Sinh Sn 1932, Qđ 16/10/2019, Gx 

Thủy Lợi, Phan Rang 

13/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Nội Sn 1934, Qđ 20/10/2019, 

Gx Thuận Hòa, Biên Hòa 

14/ Chị Cêcilia M. Lê Thị Kính Sn 1937, Qđ 17/10/2019, Gx 

Tân Hóa, Bảo Lộc 

15/ Anh Đaminh M. Trần Văn Oanh Sn 1947, Qđ 26/10/2019, 

Gx Long Bình, Thủ Thiêm 



16/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Giá Sn 1931, Qđ 02/10/2019, Gx 

Lạng Sơn, Xóm Mới 

17/ Chị Maria Nguyễn Thị Tân Sn 1933, Qđ 16/10/2019, Gx 

Bắc Dũng, Xóm Mới 

18/ Chị Maria Phạm Thị Luân Sn 1936, Qđ 31/10/2019, Gx 

Thánh Tâm, Bảo Lộc 

19/ Chị Ine M. Nguyễn Thị Vui Sn 1932, Qđ 11/10/2019, Gx 

Phúc Nhạc, Gia Kiệm 

20/ Chị Madalena M. Trần Thị Thơm Sn 1930, Qđ 5/10/2019, 

Gx Phúc Nhạc, Gia Kiệm 

21/ Chị Maria Nguyễn Thị Châu Sn 1956, Qđ 16/10/2019, Gx 

Tín Nghĩa, Gia Kiệm 

22/ Chị Anna M. Lê Thị Huề Sn 1923, Qđ 21/9/2019, Gx Bình 

Minh, Gia Kiệm 

23/ Chị Maria Vũ Thị Gái Sn 1930, Qđ 22/10/2019, Miền Hố 

Nai 



24/ Chị  Maria Nguyễn Thị Thanh Hương Sn 1938, Qđ 

28/10/2019, Gx Lộ Đức, Hòa Thanh 

25/ Chị Anna M. Trần Thị Dâng Sn 1947, Qđ 16/10/2019, Gx 

Thanh Hóa, Hòa Thanh 

26/ Chị Anna M. Phạm Thị Kính Sn 1923, Qđ 23/10/2019, Gx 

Trung Mỹ Tây, Hóc Môn 

27/ Anh Giuse M. Trần Văn Bút Sn….., Qđ 7/10/2019, Gx Lạc 

Quang 

28/ Anh Vinh Sơn MariaNguyễn Văn Mộc Sn 1932, Qđ 

03/10/2019, Gx Thọ Lâm, Phương Lâm 

29/ Chị Maria Cù Thị Viên Sn 1940, Qđ 20/10/2019, Gx Ngọc 

Lâm, Phương Lâm 

30/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Thu, Sn 1945, Qđ 31/10/2019, 

Gx Thọ Lâm, Phương Lâm 

31/ Anh Giuse M. Trần Văn Bút, Sn……., Qđ 7/10/2019, Gx 

Lạc Quang, Hóc Môn 



32/ Chị Maria Nguyễn Thị Thảo, Sn……., Qđ 7/11/2019, Gx 

Thượng Nậm, Quy Chính 

33/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Gấm, Sn 1938, Qđ 6/11/2019, Gx 

Tam Thái, Xuân Lộc 

34/ Chị Maria Bùi Thị Yêu Sn 1949, Qđ 29/10/2019, Gx Trung 

Bắc, Xóm Mới 

35/ Anh Phêrô M. Nguyễn Văn Sắp Sn 1919, Qđ 29/10/2019, 

Gx Thánh Tâm, Bảo Lộc 

36/ Chị Anna M. Vũ Thị Lựu Sn 1932, Qđ 5/11/2019, Gx 

Thánh Tâm, Bảo Lộc 

37/ Giuse M. Trần Văn Bút Sn…., Qđ 7/10/2019, Gx Lạc 

Quang, Hóc Môn 

38/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Luyện Sn 1930, Qđ 04/2019, Gx 

Bùi Đức, Tân Mai 

39/ Chị Maria Trần Thị Mây Sn 1937, Qđ 05/2019, Gx Bùi 

Đức, Tân Mai 



40/ Chị Maria Tạ Thị Mai Sn 1936, Qđ 09/2019, Gx Bùi Đức, 

Tân Mai 

41/ Chị Anna M. Phạm Thị Tin Sn 1946, Qđ 10/2019, Gx Bùi 

Đức, Tân Mai 

42/ Chị Matta M. Lê Thị Sen Sn 1955, Qđ 04/11/2019, Gx 

Trang Đen, Quy Chính 

43/ Chị Maria Nguyễn Thị Hảo Sn 1949, Qđ 7/11/2019, Gx 

Thượng Nẫm, Quy Chính 

44/ Chị Maria Võ Thị Sum Sn 1933, Qđ 8/11/2019. Gx Phước 

Hảo, Vĩnh Long 

45/ Chị Maria Vũ Thị Rung Sn 1941, Qđ 18/10/2019. Gx An 

Tiền, Hiệp Thạnh 

46/ Chị Têrêsa M. Phạm Thị Sáo Sn 1925, Qđ 05/11/2019, Gx 

Hòa Phát, Bảo Lộc 

47/ Chị Catarina M. Nguyễn Thị Minh Châu, Sn 1945, Qđ 

8/11/2019, Gx Thánh Mẫu, Bảo Lộc 



48/ Chị Maria Nguyễn Thị Nữ 78 tuổi, Qđ 10/2019, Gx Xuân 

Khánh, Long Khánh 

49/ Anh Giuse M. Đỗ Văn Luận 80 tuổi, Qđ 10/2019, Gx Xuân 

Khánh, Long Khánh 

50/ Bà Maria Phạm Thị Bút 95 tuổi, Qđ 10/2019, Gx Xuân 

Khánh, Long Khánh 

51/ Chị Maria Nguyễn Thị Cậy Sn 1934, Qđ 9/10/2019, Gx 

Xuân Lộc, Long Khánh 

52/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Phương Sn 1923, Qđ 

21/10/2019, Gx Xuân Lộc, Long Khánh 

53/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Kim Thảo Sn 1970, Qđ 

7/11/2019. Gx Xuân Trà, Hố Nai 

54/ Chị Maria Nguyễn Thị Thơm Sn 1959, Qđ 8/11/2019, Gx 

Lộ Đức, Hòa Thanh 

55/ Chị Anna M. Bùi Thị Thêu Sn 1946, Qđ 6/9/2019, Gx 

Martinô, Gia Kiệm 



56/ Chị Maria Nguyễn Thị Tơn Sn 1920, Qđ 26/10/2019, Gx 

Phát Hải, Gia Kiệm 

57/ Chị Maria Vũ Thị Nụ Sn 1927, Qđ 5/11/2019, Gx Võ 

Dõng, Gia Kiệm 

58/ Chị Maria Phạm Thị Quy Sn 1920, Qđ 08/11/2019, Gx Hòa 

Phát, Bảo Lộc 

59/ Chị Maria Nguyễn Thị Tẹo Sn 1930, Qđ 5/11/2019, Gx 

Phú Hiệp, Di Linh 

60/ Chị Maria Nguyễn Thị Thơm Sn 1930, Qđ 18/10/2019, Gx 

Bình Minh, Phước Long 

61/ Anh Giuse M. Hoàng Trung Tình Sn 1961, Qđ 3/6/2019, 

Gx Long Điền, Phước Long 

62/ Chị Maria Nguyễn Thị Hệ Sn 1922, Qđ 11/6/2019, Gx 

Long Điền, Phước Long 

63/ Chị Maria Phạm Thị Phê Sn 1925, Qđ 7/10/2019, Gx Long 

Điền, Phước Long 



64/ Anh Giuse M. Nguyễn Cao Đằng Sn 1949, Qđ 27/9/2019, 

Gx Phước Long, Phước Long 

65/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Sáu Sn 1926, Qđ 13/11/2019, 

Gx Hòa Thuận, Xuyên Mộc 

66/ Chị Anna M. Nguyễn Thị Gái Sn 1938, Qđ1/11/2019, Gx 

Hòa Thuận, Xuyên Mộc 

67/ Chị Maria Vũ Thị Ro Sn 1930, Qđ 16/10/2019, Gx Láng 

Cát, Bà Rịa 

68/ Anh Gioan M. Trần Văn Bằng Sn 1958, Qđ 8/10/2019, Gx 

Hòa Thuận, Xuyên Mộc 

      

 

 


